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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204150482 Phạm Quế An MGO 403 SA K29QEC

2 28204601967 Võ Thuỳ An MGO 403 SA K28CMU-TTT

3 28214651853 Lê Thành An MGO 403 SA K28QTM

4 28219303180 Phạm Thiên Ân MGO 403 SA K28PSU-QTH

5 27202138626 Thái Huyền Anh MGO 403 SA K27QTH

6 28204147864 Phan Ngọc Anh MGO 403 SA K28QEC

7 28204303046 Trịnh Ngọc Lan Anh MGO 403 SA K28QTH

8 28214303772 Dương Hải Anh MGO 403 SA K28QTH

9 28214303801 Trần Hùng Anh MGO 403 SA K28PSU-QTH

10 28204646081 Trương Thị Ngọc Ánh MGO 403 SA K28QTH

11 28219406023 Phan Thị Như Ánh MGO 403 SA K28QTH

12 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo MGO 403 SA K28QTH

13 27202242412 Nguyễn Thị Kim Chi MGO 403 SA K27QTM

14 28217146522 Phan Lê Minh Công MGO 403 SA K28QTH

15 28214305803 Huỳnh Công Danh MGO 403 SA K28QTH

16 28214352112 Nguyễn Tấn Đạt MGO 403 SA K28PSU-QTH

17 28214352869 Phùng Đạt MGO 403 SA K28QTH

18 28219301001 Nguyễn Văn Đạt MGO 403 SA K28QTH

19 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu MGO 403 SA K27QTM

20 28204102805 Nguyễn Thị Thùy Dương MGO 403 SA K28QEC

21 27202246973 Lê Nguyễn Nhân Duyên MGO 403 SA K27QTM

22 27212101491 Lê Nguyên Bảo Duyên MGO 403 SA K27QTH

23
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202924835 Nguyễn Kiều Giang MGO 403 SA K27QTN

2 28204636611 Võ Thị Trà Giang MGO 403 SA K28QTM

3 28204637042 Nguyễn Thị Thu Hà MGO 403 SA K28QTM

4 27202236102 Tôn Khánh Hân MGO 403 SA K27QTM

5 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng MGO 403 SA K28QTM

6 28204600235 Nguyễn Thị Hồng Hạnh MGO 403 SA K28QTM

7 28204334592 Nguyễn Thị Mỹ Hoa MGO 403 SA K28QTH

8 28204602042 Lê Thị Hồng Hoa MGO 403 SA K28QTM

9 28204651185 Nguyễn Thị Bích Hoà MGO 403 SA K28QTM

10 28214601700 Nguyễn Văn Hoà MGO 403 SA K28QTM

11 27212131491 Phan Ngô Huy Hoàng MGO 403 SA K27QTH

12 28214327595 Nguyễn Hoàng MGO 403 SA K28QTM

13 27217124265 Nguyễn Quang Hưng MGO 403 SA K27QTM

14 28206633950 Nguyễn Thị Diệu Hương MGO 403 SA K28QTM

15 28214301272 Huỳnh Đăng Huy MGO 403 SA K28QTH

16 28204606988 Lê Thị Khánh Huyền MGO 403 SA K28QTM

17 28204604664 Phan Như Huỳnh MGO 403 SA K28QTM

18 27211420104 Nguyễn Quốc Khánh MGO 403 SA K27CMU-TTT

19 28204352313 Trần Thị Ngọc Lan MGO 403 SA K28PSU-QTH

20 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê MGO 403 SA K28QTM

21 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh MGO 403 SA K28QTH

22 28204603117 Đặng Thùy Linh MGO 403 SA K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204646113 Lê Thị Huyền Linh MGO 403 SA K28QTM

2 28214653224 Lê Trương Bảo Lộc MGO 403 SA K28QTM

3 28214602926 Đặng Hoàng Long MGO 403 SA K28QTM

4 28214605530 Trần Quang Long MGO 403 SA K28QTH

5 28214625555 Phạm Hữu Long MGO 403 SA K28QTM

6 28214651147 Vy Kim Long MGO 403 SA K28QTM

7 28204349830 Lê Thị Cẩm Ly MGO 403 SA K28QTH

8 27212240338 Lê Văn Minh MGO 403 SA K27QTN

9 28214306721 Nguyễn Duy Minh MGO 403 SA K28QTH

10 28204602381 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MGO 403 SA K28QTM

11 28204606060 Võ Thị Thúy Nga MGO 403 SA K28QTM

12 28204145400 Lê Thu Ngân MGO 403 SA K28QEC

13 28209406385 Nguyễn Kim Ngân MGO 403 SA K28QTM

14 27212100512 Hồ Văn Ngọ MGO 403 SA K27QTH

15 28204523883 Đoàn Thị Kim Ngọc MGO 403 SA K28QTH

16 28204306213 Đoàn Thảo Nguyên MGO 403 SA K28QTH

17 28204347581 Nguyễn Nho Như Nguyệt MGO 403 SA K28QTH

18 28204605724 Nguyễn Thị Thanh Nhân MGO 403 SA K28QTM

19 27202135554 Vũ Lê Quỳnh Nhi MGO 403 SA K27QTH

20 27202138583 Bùi Trần Uyên Nhi MGO 403 SA K27QTH

21 28204341191 Nguyễn Phương Nhi MGO 403 SA K28QTH

22 28204643896 Trần Lê Uyển Nhi MGO 403 SA K28PSU-QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204646545 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MGO 403 SA K28QTM

2 28209250453 Lại Ngọc Thái Nhi MGO 403 SA K28CMU-TTT

3 29204153189 Phan Thị Minh Nhi MGO 403 SA K29QTH

4 28204351111 Phạm Thị Tuyết Nhung MGO 403 SA K28QTH

5 28204600792 Nguyễn Thị Kim Oanh MGO 403 SA K28QTM

6 28212302137 Phan Xuân Phú MGO 403 SA K28QTH

7 28204651678 Trần Nguyễn Tâm Phương MGO 403 SA K28QTM

8 28211504654 Nguyễn Duy Phương MGO 403 SA K28CMU-TTT

9 27217128243 Hàn Anh Quân MGO 403 SA K27QTH

10 28204653060 Nguyễn Thị Thanh Quý MGO 403 SA K28PSU-QTH

11 28214306108 Hồ Tá Quý MGO 403 SA K28QTH

12 28204604532 Quang Bảo Quyên MGO 403 SA K28QTM

13 27202139154 Võ Nguyễn Nguyên Quỳnh MGO 403 SA K27QTH

14 28204302881 Lê Thị Như Quỳnh MGO 403 SA K28PSU-QTH

15 28204600867 Nguyễn Như Quỳnh MGO 403 SA K28QTM

16 28204940078 Phạm Thị Diễm Quỳnh MGO 403 SA K28QEC

17 29208052019 Phan Thị Xanh Rêu MGO 403 SA K29QTH

18 27212129733 Nguyễn Văn Sang MGO 403 SA K27QTH

19 28204102076 Đoàn Huyền Sương MGO 403 SA K28QEC

20 28214106503 Trần Đoàn Sỹ MGO 403 SA K28QEC

21 28214605036 Nguyễn Quang Anh Tài MGO 403 SA K28QTH

22 28218004471 Nguyễn Văn Tài MGO 403 SA K28QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212931208 Phạm Nguyên Lý Tâm MGO 403 SA K29QTN

2 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm MGO 403 SA K28QTM

3 28214304041 Lê Văn Thắng MGO 403 SA K28QTM

4 28212302889 Tạ Phong Thanh MGO 403 SA K28QTM

5 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo MGO 403 SA K27QTH

6 28201252634 Nguyễn Thị Phương Thảo MGO 403 SA K28CMU-TTT

7 28204521527 Đinh Thị Thảo MGO 403 SA K28QTM

8 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo MGO 403 SA K28QTM

9 28214601328 Đinh Thị Kim Thoa MGO 403 SA K28QTM

10 28207200343 Trương Thị Thu MGO 403 SA K28QTH

11 28204603345 Ngô Diệu Thư MGO 403 SA K28QTH

12 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương MGO 403 SA K27QTH

13 28204604186 Mai Thị Hoài Thương MGO 403 SA K28QTM

14 28204350021 Lê Thị Thuỷ Tiên MGO 403 SA K28QTH

15 28204643487 Huỳnh Thị Thủy Tiên MGO 403 SA K28CMU-TTT

16 28214100488 Nguyễn Trọng Tin MGO 403 SA K28QEC

17 28214306655 Lê Văn Tỉnh MGO 403 SA K28QTH

18 28204346816 Vũ Thị Huỳnh Trâm MGO 403 SA K28QTH

19 26202134003 Phạm Huỳnh Tố Trân MGO 403 SA K27QTH

20 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân MGO 403 SA K27QTH

21 28204645229 Phạm Thị Thùy Trang MGO 403 SA K28QTM

22 28214502388 Võ Văn Trọng MGO 403 SA K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212100671 Nguyễn Xuân Trung MGO 403 SA K27QTH

2 28214605512 Trần Xuân Trung MGO 403 SA K28QTM

3 27212142211 Phạm Cảnh Tú MGO 403 SA K27QTH

4 28219001239 Vũ Anh Tuấn MGO 403 SA K28QEC

5 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MGO 403 SA K28QTM

6 28204646448 Lê Thị Tường Vi MGO 403 SA K28QTM

7 28214650521 Lê Vũ MGO 403 SA K28PSU-QTH

8 28209203950 Võ Thị Tường Vy MGO 403 SA K28CMU-TTT

9 28209251612 Nguyễn Ngọc Khánh Vy MGO 403 SA K28CMU-TTT

10 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến MGO 403 SA K28QTH

11 27211328382 Võ Hà Tiến Anh MGO 403 SC K27QTH

12 28211106679 Ngô Gia Bảo MGO 403 SC K28QEC

13 27202229424 Nguyễn Ngọc Trân Châu MGO 403 SC K27HP-QTM

14 28207204603 Nguyễn Phương Chi MGO 403 SC K28QTH

15 28214602180 Nguyễn Cao Chiến MGO 403 SC K28HP-QTH

16 28214600492 Lê Quang Công MGO 403 SC K28HP-QTM

17 28214620229 Đặng Thế Cương MGO 403 SC K28QEC

18 29204455010 Huỳnh Thị Diễm MGO 403 SC K29QTN

19 28214351700 Trần Hoàng Diệu MGO 403 SC K28HP-QTH

20 29217080304 Đào Thiện Đức MGO 403 SC K30QTH

21 28204300898 Nguyễn Thị Xuân Dung MGO 403 SC K28QTH

22 28204644635 Dương Thị Mỹ Dung MGO 403 SC K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28209320763 Lê Thanh Dung MGO 403 SC K28HP-QTH

2 28204600387 Lương Thị Mỹ Duyên MGO 403 SC K28HP-QTM

3 28209305849 Võ Thị Thu Hà MGO 403 SC K28HP-QTH

4 28214304779 Nguyễn Việt Hàn MGO 403 SC K28QTH

5 28204325410 Nguyễn Thị Minh Hằng MGO 403 SC K28HP-QTH

6 28208041965 Đoàn Thị Bích Hạnh MGO 403 SC K28QTH

7 28204351555 Đỗ Thị Tú Hảo MGO 403 SC K28HP-QTH

8 28215103848 Phan Nguyễn Phúc Hậu MGO 403 SC K28QEC

9 27212231205 Nguyễn Văn Hiền MGO 403 SC K27HP-QTM NỢ HP

10 28204601424 Nguyễn Thị Diệu Hiền MGO 403 SC K28QTH

11 27217239119 Đỗ Văn Trọng Hiếu MGO 403 SC K27PSU-QTH NỢ HP

12 28204752544 Đinh Thị Như Hiếu MGO 403 SC K28QEC

13 28214306167 Nguyễn Lê Trung Hiếu MGO 403 SC K28QTH

14 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng MGO 403 SC K27QTH

15 27212245114 Đinh Thế Hoàng MGO 403 SC K27HP-QTM

16 28214300890 Huỳnh Thị Kiều Hoanh MGO 403 SC K28QTH

17 28204602480 Trần Thị Kim Huệ MGO 403 SC K28HP-QTM

18 28214351104 Hoàng Huy Hùng MGO 403 SC K28HP-QTH

19 28214303996 Lê Thắng Huy MGO 403 SC K28QTH

20 28214601835 Võ Đình Huy MGO 403 SC K28HP-QTM

21 27211200783 Lê Quốc Khánh MGO 403 SC K27QTH

22 27202126230 Lê Hoàng Lan MGO 403 SC K27PSU-QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27207402718 Đỗ Thị Mỹ Linh MGO 403 SC K27QDB NỢ HP

2 28204301989 Hoàng Trần Khánh Linh MGO 403 SC K28HP-QTH

3 28204352376 Phạm Thị Thảo Linh MGO 403 SC K28QTH

4 28204553101 Trần Nguyễn Mai Linh MGO 403 SC K28HP-QTH

5 28209326823 Lưu Công Thùy Linh MGO 403 SC K28QTH

6 27202229755 Nguyễn Thị Cẩm Ly MGO 403 SC K28QTM

7 27207200793 Nguyễn Thị Uyên Ly MGO 403 SC K27QTM

8 28204902943 Cao Thị Ly MGO 403 SC K28QTH

9 27212234269 Ngô Nhật Minh MGO 403 SC K27QTM

10 28214706427 Lê Quang Minh MGO 403 SC K28HP-QTH

11 27212201381 Lê Vũ Hằng My MGO 403 SC K27QTM

12 28204322392 Phạm Thị Trà My MGO 403 SC K28QTH

13 28204337320 Nguyễn Thị Trà My MGO 403 SC K28HP-QTH

14 28204403857 Hồ Thị Diễm My MGO 403 SC K28HP-QTH

15 28204600828 Nguyễn Thị Xuân My MGO 403 SC K28HP-QTM

16 28204405245 Trần Thị Bích Ngọc MGO 403 SC K28HP-QTM

17 28206501770 Phạm Thị Ngọc MGO 403 SC K28HP-QTH

18 28204352494 Tạ Thị Minh Nguyệt MGO 403 SC K28PSU-QTH

19 27217001767 Hồ Hữu Nhân MGO 403 SC K27PSU-QTH

20 28204543045 Nguyễn Lê Ái Nhi MGO 403 SC K28HP-QTH

21 28204601467 Trịnh Thị Yến Nhi MGO 403 SC K28HP-QTM

22 28204604227 Nguyễn Kim Khả Nhi MGO 403 SC K28HP-QTM

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204647817 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi MGO 403 SC K28HP-QTM

2 27212133770 Phạm Tuấn Phong MGO 403 SC K27QTH

3 28204305244 Lê Nguyễn Bảo Phúc MGO 403 SC K28HP-QTM

4 29214356565 Võ Hữu Phúc MGO 403 SC K29QTH

5 27212100481 Đinh Trần Gia Quân MGO 403 SC K27QTH

6 28204652891 Nguyễn Ngọc Khánh Quyên MGO 403 SC K28HP-QTH

7 28211225981 Phạm Lê Công Quyền MGO 403 SC K28QTN

8 28204634901 Nguyễn Diễm Quỳnh MGO 403 SC K28HP-QTM

9 28204650484 Trần Thị Thu Quỳnh MGO 403 SC K28HP-QTH

10 29214353032 Phan Đức Xanh Rin MGO 403 SC K29QTH

11 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn MGO 403 SC K28QTM

12 28206249716 Nguyễn Thị Thanh Tâm MGO 403 SC K28HP-QTH

13 28214640082 Huỳnh Thái MGO 403 SC K28QTM

14 28214354576 Võ Công Thành MGO 403 SC K28HP-QTM

15 27201203058 Nguyễn Thị Thu Thảo MGO 403 SC K27CMU-TTT

16 28204602005 Lê Thị Thanh Thảo MGO 403 SC K28HP-QTM

17 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo MGO 403 SC K28QTM

18 28204606905 Bùi Phan Thu Thảo MGO 403 SC K28HP-QTH

19 28204622054 Huỳnh Nguyễn Niên Thảo MGO 403 SC K28HP-QTH

20 28204725039 Đoàn Thị Kim Thảo MGO 403 SC K28QEC

21 28204353178 Võ Cao Minh Thư MGO 403 SC K28HP-QTH

22 28204439427 Lê Thị Hoài Thương MGO 403 SC K28QTN NỢ HP

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204147325 Nguyễn Thị Mỹ Tiên MGO 403 SC K28HP-QTH

2 28204604592 Nguyễn Thị Bảo Tiên MGO 403 SC K28QEC

3 28214404265 Nguyễn Phú Vân Tịnh MGO 403 SC K28QTN

4 27212202640 Lê Ngọc Toàn MGO 403 SC K27HP-QTH

5 28204301443 Ông Thị Tố Trâm MGO 403 SC K28QTH

6 28204441557 Võ Huỳnh Thị Trang MGO 403 SC K28HP-QTH

7 28204637316 Lương Thị Xuân Trang MGO 403 SC K28HP-QTM

8 28214351732 Nguyễn Văn Trí MGO 403 SC K28HP-QTH

9 28204328506 Nguyễn Thị Tú Trinh MGO 403 SC K28HP-QTH

10 28204621463 Nguyễn Anh Tú MGO 403 SC K28QEC

11 28204139566 Huỳnh Thanh Tuyền MGO 403 SC K28HP-QTM

12 28204951449 Nguyễn Thanh Tuyền MGO 403 SC K28HP-QTH

13 28204353465 Nguyễn Phương Uyên MGO 403 SC K28PSU-QTH

14 28214351694 Nguyễn Hữu Văn MGO 403 SC K28HP-QTH

15 28204705867 Nguyễn Hoàng Hà Vi MGO 403 SC K28HP-QTH

16 28214353467 Trương Duy Việt MGO 403 SC K28QTH

17 28214354664 Phan Đình Quốc Việt MGO 403 SC K28QTH

18 28214346281 Lê Hoàng Vũ MGO 403 SC K28HP-QTH

19 28204144482 Ngô Võ Yến Vy MGO 403 SC K28QEC

20 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy MGO 403 SC K29QTH

21 28214300803 Đào Tăng Vỹ MGO 403 SC K28QTH

22 28204404260 Ngô Phạm Hải Yến MGO 403 SC K28HP-QTH

23 0 0 0 0 0 0

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


